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	  Mã đề  132


Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh: .............................

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:  H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Ag = 108; Ba = 137; K=39

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (8,0 điểm)
Câu 1: Trung hoà V ml dung dịch NaOH 1M bằng 100ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là

A. 400.
B. 300.
C. 200.
D. 100.
n NaOH = nHCl = 0,1 mol => V= 100 ml
Câu 2: Cho 7,68 gam hỗn hợp Fe2O3 và Cu tác dụng với HCl dư, sau phản ứng còn lại 3,2 gam Cu. Khối lượng của Fe2O3 ban đầu là

A. 2,3 gam.
B. 4,42 gam.
C. 4,48 gam.
D. 3,2 gam.
nFe2O3 = a mol => nFe3+ =2a, nCupư = a mol => 160a+64a  =7,68-3,2 =4,48

a = 0,02 mol => m Fe2O3 =3,2 gam
Câu 3: Các số oxi hoá đặc trưng của crom là

A. +3, +4, +6.
B. +2, +3, +6.
C. +1, +2, +4, +6.
D. +2; +4, +6.
Câu 4: Để phản ứng hoàn toàn với 100ml dung dịch CuSO4 1M, cần vừa đủ m gam Fe. Giá trị của m là

A. 11,2.
B. 5,6.
C. 8,4.
D. 2,8.
n Fe =n CuSO4 =0,1 mol => m =5,6 gam
Câu 5: Trong các kim loại: Al, Mg, Fe và Cu. Kim loại có tính khử mạnh nhất là

A. Cu.
B. Mg.
C. Fe.
D. Al.
Câu 6: Hòa tan 9,14 gam hỗn hợp Cu, Mg, Al bằng dung dịch HCl vừa đủ thu được 7,84 lít khí X(đktc), dung dịch Y và 2,54 gam chất rắn Z. Lọc bỏ chất rắn Z, cô cạn dung dịch Y thu được khối lượng muối khan là

A. 33,99 gam.
B. 31,45 gam.
C. 19,025 gam.
D. 56,3 gam.
mY =9,14 -2,54 + 0,35.71 = 31,45 gam.
Câu 7: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Cr2O3 là oxít lưỡng tính.
B. CrO3 là oxit axit.
C. CrO là oxít bazơ.
D. Cr tác dụng với dung dịch HCl thu được muối CrCl3.
Câu 8: Cho sắt lần lượt vào các dung dịch: FeCl3, AlCl3, CuCl2, Pb(NO3)2, HCl, H2SO4 đặc nóng (dư). Số trường hợp phản ứng sinh ra muối sắt (II) là

A. 6.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Câu 9: Cho 4,05 gam bột Al tác dụng với V lít O2 (đktc), thu được hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, sinh ra 1,68 lít H2 (đktc). Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là

A. 3,36.
B. 1,26.
C. 1,68.
D. 6,72.
Bảo toàn e: (0,15)*3 = 2. 0,075 + 4nO2 => nO2 = 0,075 mol => V= 1,68
Câu 10: Cho 5 gam hỗn hợp X gồm Ag và Al vào dung dịch HCl dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Phần trăm khối lượng của Al trong X là

A. 54,0%.
B. 49,6%.
C. 27,0%.
D. 48,6%.
%Al = [(0,15.2)/3]27/5 = 54%
Câu 11: Cho 1,1 mol NaOH vào dung dịch chứa 0,3 mol AlCl3 thu được m gam kết tủa. Giá trị m là
A. 28,6.
B. 7,8.
C. 197,2.
D. 23,4.
n kết tủa = 0,3*4 -1,1 = 0,1 mol => m =7,8 gam
Câu 12: Dung dịch nào sau đây có màu da cam?
A. K2CrO4.
B. CrCl2.
C. K2Cr2O7.
D. CrCl3.
Câu 13: X là kim loại nhẹ, màu trắng bạc, rất dẻo, được điều chế từ quặng boxit. X là

A. Ca.
B. Al.
C. Na.
D. Fe.
Câu 14: Kim loại Fe phản ứng với dung dịch X (loãng, dư), tạo muối Fe(III). Chất X là

A. HNO3.
B. CuSO4.
C. H2SO4.
D. HCl.
Câu 15: Cho dãy các kim loại: Na, Cu, Fe, Ag, Zn. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl là

A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 2.
Câu 16: Cho phản ứng hoá học:  Al  +  4HNO3 → Al(NO3)3  +   NO  +  2H2O. Số phân tử HNO3 bị khử là

A. 3.
B. 1.
C. 2.
D. 4.
Câu 17: Hoà tan 5,6 gam Fe bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch X và V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Giá trị của V là ?

A. 2,24.
B. 4,48.
C. 3,36.
D. 5,6.
nFe =nNO = 0,1 mol => V= 2,24 lít
Câu 18: Nung nóng một ống sứ chứa 36,1 gam hỗn hợp gồm MgO, CuO, ZnO và Fe2O3,  rồi dẫn khí CO dư đi qua đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 28,1 gam chất rắn. Thể tích khí CO (đktc) đã tham gia phản ứng khử là

A. 22,4 lít.
B. 8,4 lít.
C. 5,6 lít.
D. 11,2 lít.
nO =nCO = (36,1 – 28,1)/16 = 0,5 mol   => VCO = 11,2
Câu 19: Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch NaOH vừa phản ứng với HCl ?
A. Al2(SO4)3.
B. NaAlO2.
C. AlCl3.
D. Al(OH)3.
Câu 20: Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IIA là

A. R2O3.
B. RO2.
C. RO.
D. R2O.
Câu 21: Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là

A. HCl.
B. KNO3.
C. Na2SO4.
D. NaOH.
Câu 22: Một loại nước cứng chứa các ion: Ca2+, Mg2+ và HCO3-. Hóa chất được dùng để làm mềm nước cứng trên là
A. HCl.
B. NaCl.
C. Ca(OH)2.
D. H2SO4.
Câu 23: Trong khí thải công nghiệp thường chứa các khí: SO2, NO2, HF. Có thể dùng chất nào (rẻ tiền) sau đây để loại bỏ các khí đó?

A. Ca(OH)2.
B. NH3.
C. HCl.
D. NaOH.

Câu 24: Chất có nhiều trong khói thuốc lá gây hại cho sức khoẻ con người là

A. heroin.
B. nicotin.
C. cafein.
D. cocain.

Câu 25: Dẫn 1,12 lít khí CO2(đktc) vào 200ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M thu được m gam kết tủa. Giá trị m là
A. 5,91.
B. 7,88.
C. 1,97.
D. 9,85.
m kết tủa = (2.0,04 -0,05). 197 = 5,91 gam
Câu 26: Dung dịch Fe2(SO4)3 không phản ứng với chất nào sau đây?

A. BaCl2.
B. NaOH.
C. Fe.
D. Ag.
Câu 27: Thuốc thử dùng để phân biệt dung dịch AlCl3 và dung dịch KCl là

A. NaOH.
B. HCl.
C. NaNO3.
D. H2SO4.
Câu 28: Cho 200 ml dung dịch FeCl2 0,3M vào 250 ml dung dịch AgNO3 0,8M. Sau khi kết thúc phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị m là

A. 23,70.
B. 17,22.
C. 28,70.
D. 25,86.
Kết tủa gồm Ag, AgCl: m = 0,12.143,5 + 0,06.108 = 23,7 gam
Câu 29: Cho 5,2 gam hỗn hợp gồm Al, Mg và Zn tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 10% thu được dung dịch Y và 3,36 lít khí H2 (đkc). Khối lượng của dung dịch Y là

A. 152 gam.
B. 146,7 gam.
C. 175,2 gam.
D. 151,9 gam.
m ddY = 5,2 + 0,15.98.10 - 0,15.2 =151,9 gam
Câu 30: Hòa tan hết 37,86 gam hỗn hợp gồm Ba, BaO, Al và Al2O3 vào lượng nước dư, thu được dung dịch X và 0,12 mol khí H2. Cho dung dịch HCl dư vào X, phản ứng được biểu diễn theo đồ thị sau


Giá trị của a là:

A. 0,16.
B. 0,18.
C. 0,15.
D. 0,12.
Theo đồ thị ta thấy số mol OH- dư, nên Al, Al2O3 phản ứng hết, nOH-dư = 0,12 mol
Xem hỗn hợp gồm Ba (x mol)  Al (y mol), O (z mol)  

Bảo toàn e: 2x +3y = 2z+ 0,12.2

137x+27y+16z =37,86

2x- y = 0,12

Giải tìm x = 0,18, y=0,24, z =0,42

a = [4.0,24 – (0,63 – 0,12)]/3  = 0,15 
Câu 31: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của kim loại nhóm IA (kim loại kiềm) là

A. ns2 np1.
B. ns2.
C. ns1.
D. ns2 np5.
Câu 32: Cho 1,365 gam một kim loại kiềm tan hoàn toàn vào nước thu được 0,392 lít khí H2 (đktc). Kim loại kiềm đó là
A. Na.
B. Rb.
C. K.
D. Li.
M = 1,365/(2.0,0175) = 39 => K
II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 2,0 điểm)
Tiến hành các thí nghiệm sau: 

(a) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch FeCl3; 

(b) Cho từ từ CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2; 

(c) Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch AlCl3;

Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng?
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----------- HẾT ----------
ĐỀ CHÍNH THỨC





Số mol Al(OH)3





Số mol HCl





0,63





a





0,12
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